
 

 

TOAØ AÙN NHAÂN DAÂN         COÄNG HOAØ XAÕHOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 

HUYEÄN LONG HOÀ                               Ñoäc laäp- Töï do- Haïnh phuùc 

TÆNH VÓNH LONG 

     --------------                                                            

Baûn aùn soá: 02/2018/KDTM-ST                             

Ngaøy: 13/8/2018  

V/v: tranh chấp hợp đồng 

 mua bán.  

NHAÂN DANH 

NÖÔÙC COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 

 

TOØA AÙN NHAÂN DAÂN HUYEÄN LONG HOÀ, TỈNH VĨNH LONG 

 

-Thành phần Hoäi ñoàng xeùt xöû sô thaåm goàm coù: 

 

 Thaåm phaùn - chuû toïa phieân toøa: bà Đặng Thị Ánh Bình 

  

 Caùc hoäi thaåm nhaân daân:   

1.Bà Nguyễn Thị Hồng Sen 

          2.Ông Nguyễn Văn Trước 

                                  

- Thö kyù phieân toøa: bà Trần Mỹ Huyền, Thư ký Toøa aùn nhaân daân huyeän 

Long Hoà. 

 - Ñaïi dieän Vieän kieåm saùt nhaân daân huyeän Long Hoà tham gia phiên tòa: bà 

Dương Thị Ngọc Hương- Kiểm sát viên. 

 

  Ngaøy 13 thaùng 8 naêm 2018, taïi truï sôû Tòa án nhân dân huyeän Long Hoà 

tieán haønh xeùt xöû sô thaåm coâng khai vuï aùn thuï lyù soá: 06/2018/TLST-KDTM ngaøy 

23 tháng 4 năm 2018, veà tranh chấp hợp đồng mua bán, theo quyeát ñònh ñöa vuï 

aùn ra xeùt xöû soá: 49/2018/QÑXX-ST  ngaøy 19 thaùng 7 naêm 2018, giữa các đương 

sự:  

 Nguyên đơn: ông Nguyễn Văn S, sinh năm 1966 

        Địa chỉ: ấp Sơn Đông, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long 

        Người đại diện theo ủy quyền của ông Nguyễn Văn S  là bà Nguyễn Thị 

Thanh M, sinh năm 1976. Địa chỉ: số 1/1, Lưu Văn Liệt, phường 2, thành phố Vĩnh 

L, tỉnh Vĩnh L ( theo văn bản ủy quyền ngày 13/4/2018). 

        Bị đơn: -Bà Phạm Thị Kiều L, sinh năm 1978 

        Địa chỉ: số 98B/08, ấp Thanh Mỹ 1, xã Thanh Đ, huyện Long H, tỉnh Vĩnh L. 

 

 

                     -Ông Nguyễn Minh Nh, sinh năm 1977 ( chồng bà Lê) 
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        Địa chỉ: số 17 bis, hẻm Cây Khế, Lê Thái T, phường 2, thành phố Vĩnh L, tỉnh 

Vĩnh L. 

       Cả hai bị đơn đang sinh sống tại ấp Phước H, xã Hòa Ph, huyện Long H, tỉnh 

Vĩnh L. 

 Người đại diện theo ủy quyền của ông Nguyễn Minh Nh là bà Phạm Thị 

Kiều L, sinh năm 1978. Địa chỉ: số 98B/08, ấp Thanh Mỹ 1, xã Thanh Đ, huyện 

Long H, tỉnh Vĩnh L ( theo văn bản ủy quyền ngày 19/7/2018). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

Theo đơn khởi kiện ngày 23 tháng 4 năm 2018 của nguyên đơn và trong quá 

trình giải quyết vụ án chị Nguyễn Thị Thanh Mỹ là người đại diện theo ủy quyền 

của nguyên đơn trình bày:  

Ông Nguyễn Văn S là chủ hộ kinh doanh Kim  mở cửa hàng bán thức ăn gia 

súc, gia cầm (có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh). Vợ chồng ông Nguyễn 

Minh Nh và bà Phạm Thị Kiều L (L là em bạn dì ruột với ông ) có trang trại nuôi 

heo và giết mổ heo để bán, ông Nh và bà L đến cửa hàng của ông  mua thức ăn cho 

heo, hai bên không ký hợp đồng, chỉ thỏa thuận bằng lời nói, vì  bà con bạn dì nên 

ông  đồng ý bán thiếu cho bà L. Phía ông  chở thức ăn đến giao cho bà L và ghi vào 

sổ theo dõi, hình thức mua bán là mua lần sau trả tiền lần trước, quá trình mua bán 

bà L và ông Nh có trả tiền và có thiếu lại. Tính từ năm 2016 đến tháng 4/2017 bà L 

và ông Nh thiếu tổng cộng số tiền là 547.701.000đ.  Đến ngày 07/02/2018 ông Nh 

có ký giấy xác nhận còn nợ ông  số tiền 547.701.000đ ( năm trăm bốn mươi bảy 

triệu bảy trăm lẻ một nghìn đồng). Số nợ quá nhiều nhưng bà L và ông Nh không 

chịu trả, ông  đòi thì bà Lê ông Nh hứa lần này đến lần khác. Nhận thấy vợ chồng 

bà L đã làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của ông  nên ông  khởi kiện 

yêu cầu bà L và ông Nh trả số tiền 547.701.000đ ( năm trăm bốn mươi bảy triệu 

bảy trăm lẻ một nghìn đồng), không yêu cầu trả lãi. 

 

Các khoản mà bà L nại ra trong hòa giải và yêu cầu ông  phải khấu trừ số 

tiền 360.750.000đ hoàn toàn không có nên  ông  không đồng ý khấu trừ cho bà L 

và ông Nh. 

 - Trong quá trình giải quyết vụ án bà Phạm Thị Kiều Lê trình bày:  

 Vào khoảng tháng 02/2014 bà có đến cửa hàng của ông S mua thức ăn cho 

heo để nuôi heo với hình thức nuôi trang trại, hai bên không có ký hợp đồng, chỉ 

thỏa thuận bằng lời nói. Bà đã mua bao nhiêu bao thức ăn thì không nhớ,  hai bên 

thỏa thuận bà lấy thức ăn về  nuôi heo, khi nào bán heo thì trả tiền cho ông S , mỗi 

đợt nuôi heo khoảng 03-04 tháng, thời gian mua hàng của ông  khoảng 02 năm, số 

tiền thiếu ông S là 547.701.000đ. 

 

Sau đó bà phát hiện ông S bán thức ăn cho người khác cùng địa phương giá 

rẻ hơn bán cho bà mỗi bao là 40.000đ.  Bà có mời ông S đến nhà để nói chuyện 
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việc bán thức ăn giá chênh lệch quá cao nhưng ông  không đồng ý, lúc này bà có trả 

cho ông  số tiền khoảng 90.000.000đ nhưng bà không yêu cầu ông S làm biên nhận. 

Không nhớ thời gian ông  bắt của bà 02 đợt heo tổng cộng 70 con, mỗi con 70kg 

,giá 40.000đ/kg với số tiền 196.000.000đ, việc ông S bắt heo hai bên không có làm 

giấy tờ và cũng không có tính toán để khấu trừ tiền bà còn thiếu ông S. Sau đó bà 

có yêu cầu ông  S khấu trừ các khoản cho vợ chồng bà gồm: tiền 70 con heo, mỗi 

con 70 kg, giá 40.000đ/kg bằng 196.000.000đ, tiền tinh heo công ty giao cho bà 

nhưng ông S nhận là 65.000.000đ, tiền chênh lệch thức ăn 40.000đ/bao khoảng 

2.000 bao bằng 80.000.000đ, tiền công ty hỗ trợ 8.000đ/ bao thức ăn gồm 2.000 

bao bằng 16.000.000đ, 05 cái máng cho heo ăn công ty hỗ trợ cho bà nhưng ông S 

đã nhận  không giao lại cho bà mỗi cái 750.000đ x 05 cái bằng 3.750.000đ, tổng 

cộng 360.750.000đ, nhưng ông S không đồng ý khấu trừ nên hai bên xảy ra tranh 

chấp.  

Bà L thừa nhận còn thiếu ông S số tiền 547.701.000đ ( năm trăm bốn mươi 

bảy triệu bảy trăm lẻ một nghìn đồng), nhưng yêu cầu ông  phải khấu trừ  số tiền 

360.750.000đ (547.701.000đ – 360.750.000đ), còn lại 186.951.000đ đồng ý  trả 

cho ông . 

 

- Trong quá trình giải quyết vụ án ông Nguyễn Minh Nh trình bày:  

Việc giao dịch mua bán với ông S do vợ ông Phạm Thị Kiều L là người trực 

tiếp thực hiện và cũng có nhiều lần ông nhận hàng khi ông S giao. Ngày 

07/02/2018 ông  đến trại heo gặp ông kêu ký xác nhận nợ để quyết toán với công ty 

nên ông có ký giấy xác nhận còn nợ ông S số tiền 547.701.000đ  ( năm trăm bốn 

mươi bảy triệu bảy trăm lẻ một nghìn đồng). Ông thống nhất với ý kiến của bà L, 

thừa nhận vợ chồng ông còn thiếu ông S số tiền 547.701.000đ ( năm trăm bốn mươi 

bảy triệu bảy trăm lẻ một nghìn đồng), nhưng yêu cầu ông S phải khấu trừ cho vợ 

chồng ông số tiền 360.750.000đ (547.701.000đ – 360.750.000đ), còn lại 

186.951.000đ đồng ý trả cho ông S. 

 

Tại phiên tòa: 

Nguyên đơn, bị đơn không cung cấp chứng cứ gì mới, không có ai yêu cầu 

triệu tập người làm chứng hoặc yêu cầu đưa người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

tham gia tố tụng. Các bên vẫn giữ nguyên yêu cầu. Nguyên đơn yêu cầu bị đơn trả 

số tiền 547.701.000đ ( năm trăm bốn mươi bảy triệu bảy trăm lẻ một nghìn đồng), 

không yêu cầu trả lãi. 

Bị đơn thừa nhận còn nợ nguyên đơn số tiền 547.701.000đ ( năm trăm bốn 

mươi bảy triệu bảy trăm lẻ một nghìn đồng), nhưng yêu cầu nguyên đơn phải khấu 

trừ số tiền 360.750.000đ, còn lại 186.951.000đ bị đơn đồng ý  trả cho nguyên đơn. 

Bị đơn không có yêu cầu phản tố đối với nguyên đơn . 

                                              

 Ý kiến của Kiểm sát viên: 

 -Về thủ tục tố tụng: 
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- Đây là vụ án tranh chấp về kinh doanh thương mại thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Tòa án được quy định tại Điều 30, Điều 35 Bộ luật tố tụng dân sự. 

-Việc tuân theo pháp luật tố tụng của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, thư ký 

trong quá trình giải quyết vụ án kể từ khi thụ lý cho đến trước thời điểm HĐXX 

nghị án thực hiện đúng, đầy đủ theo quy định tại các Điều 195, 196, 197 và Điều 

208của Bộ luật tố tụng dân sự. 

 

Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa đã tuân theo đúng các quy định của Bộ 

luật tố tụng dân sự về phiên tòa sơ thẩm. 

 

Việc chấp hành pháp luật của người tham gia tố tụng: nguyên đơn và bị đơn 

đã thực hiện đúng quy định tại các Điều 70,71, 72 và Điều 234 của Bộ luật tố tụng 

dân sự 2015. 

-Ý kiến về việc giải quyết vụ án:  

Căn cứ Điều 24, 50 Luật thương mại 2005; khoản 2 Điều 26 Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án;  

Chấp nhận yêu cầu của ông Nguyễn Văn   

Buộc Phạm Thị Kiều L và Nguyễn Minh Nh phải có trách nhiệm trả cho ông  

Nguyễn Văn  S số tiền nợ thức ăn gia súc là 547.701.000 đồng ( năm trăm bốn 

mươi bảy triệu bảy trăm lẻ một nghìn đồng). 

Án phí: Buộc bà Lê và ông Nh chịu án phí sơ thẩm. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được thẩm 

tra tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 

 [1] Về thẩm quyền giải quyết vụ án: nguyên đơn khởi kiện bị đơn, cư trú tại 

ấp Thanh Mỹ 1, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long nên vụ án thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện Long Hồ theo quy định tại điểm 

a khoản 1 Điều 35 và điểm a khoản 1 Điều 39 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 

2015. 

[2] Về quan hệ pháp luật tranh chấp: nguyên đơn có giấy chứng nhận đăng 

ký hộ kinh doanh bán thức ăn gia súc cho bị đơn để nuôi heo với hình thức trang 

trại, các bên đều có mục đích lợi nhuận, vì vậy quan hệ pháp luật là tranh chấp hợp 

đồng mua bán theo quy định tại khoản 1 Điều 24 Luật thương mại năm 2005.  

[3]  Xét yêu cầu của ông Nguyễn Văn  đòi ông Nguyễn Minh Nh và bà Phạm 

Thị Kiều L trả số tiền 547.701.000đ xét thấy:  
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Từ năm 2016 đến tháng 4/2017 ông  S có bán thức ăn gia súc cho bà L và 

ông Nh, quá trình mua bán các bên đều thừa nhận không ký kết hợp đồng mà chỉ 

thỏa thuận bằng lời nói, bà L và ông Nh thừa nhận còn thiếu ông S số tiền là 

547.701.000đ. Như vậy hợp đồng mua bán giữa các bên là có thật. Ngày 

07/02/2018 ông Nh  ký giấy xác nhận còn nợ ông S số tiền 547.701.000đ  ( Năm 

trăm bốn mươi bảy triệu bảy trăm lẻ một nghìn đồng). Bà L và ông Nh cho rằng 

ông S phải khấu trừ số tiền 360.750.000đ, còn lại 186.951.000đ mới đồng ý trả cho 

ông . Nhưng trong quá trình giải quyết vụ án cũng như tại phiên Tòa bà L không 

chứng minh được là ông S bắt của bà 70 con heo, mỗi con 70 kg, giá 40.000đ/kg 

bằng 196.000.000đ, tiền tinh heo công ty giao cho bà nhưng ông S nhận là 

65.000.000đ, tiền chênh lệch thức ăn 40.000đ/bao khoảng 2.000 bao bằng 

80.000.000đ, tiền công ty hỗ trợ 8.000đ/ bao thức ăn gồm 2.000 bao bằng 

16.000.000đ, 05 cái máng cho heo ăn công ty hỗ trợ nhưng ông S đã nhận  không 

giao lại mỗi cái 750.000đ x 05 cái bằng 3.750.000đ, tổng cộng là 360.750.000đ, 

ông Nh và bà Lê không cung cấp được tài liệu, chứng cứ chứng minh, như vậy lời 

trình bày của ông Nh và bà L không có căn cứ để Hội đồng xét xử chấp nhận. Vì 

vậy buộc ông Nguyễn Minh Nh và bà Phạm Thị Kiều L phải liên đới trả cho ông  S 

số tiền mua thức ăn gia súc còn nợ là  547.701.000đ ( năm trăm bốn mươi bảy triệu 

bảy trăm lẻ một nghìn đồng), phần tiền lãi ông  không yêu cầu nên không xem xét. 

  Xét quan điểm của Kiểm sát viên là có căn cứ chấp nhận. 

 

          [4]Về án phí: căn cứ Điều 147 của Bộ luật tố tụng dân sự và khoản 2 Điều 26 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ 

Quốc  hội hội quy định về mức thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ 

phí Tòa án. Buộc ông Nguyễn Minh Nh và bà Phạm Thị Kiều L liên đới nộp 

25.908.040đ làm tròn 25.908.000đ( Hai mươi lăm triệu chín trăm lẻ tám nghìn 

đồng) tiền án phí dân sự sơ thẩm. 

 

   Vì các lẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 35 và điểm a khoản 1 Điều 39, Điều 144, Điều 

147 của của Bộ luật tố tụng dân sự;  

Căn cứ khoản 1 Điều 24, Điều 50  và  Điều 55 Luật thương mại 2005; Điều 

288 Bộ luật dân sự 2015, khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc  hội hội quy định về mức thu, miễn, 

giảm, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án. 

 

 1.Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Văn S.  
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 2.Buộc ông Nguyễn Minh Nh và bà Phạm Thị Kiều L có trách nhiệm liên đới 

trả cho ông Nguyễn Văn S số tiền mua thức ăn gia súc còn nợ là  547.701.000đ ( 

năm trăm bốn mươi bảy triệu bảy trăm lẻ một nghìn đồng). 

 

    Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến 

khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải 

chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành theo mức lãi suất theo quy định tại         

Điều 306 của Luật thương mại năm 2005. 

 

         3.Về án phí: Buộc ông Nguyễn Minh Nh và bà Phạm Thị Kiều L liên đới chịu 

25.908.000đ( Hai mươi lăm triệu chín trăm lẻ tám nghìn đồng) tiền phí dân sự sơ 

thẩm. 

 

 Ông Nguyễn Văn  S được nhận lại tiền tạm ứng án phí đã nộp là 12.954.000đ 

(Mười hai triệu chín trăm năm mươi bốn nghìn đồng) theo biên lai thu tiền số 

0001495 ngày 23 tháng 4 năm 2018 tại chi cục thi hành án dân sự huyện Long Hồ, 

tỉnh Vĩnh Long.  

 

 Bản án này được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự 

thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa 

thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng 

chế thi hành án theo qui định tại các điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời 

hiệu thi hành án được thực hiện theo qui định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

 

4.Quyền kháng cáo: nguyên đơn, bị đơn có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 

ngày, kể từ ngày nhận được Bản án hoặc được tống đạt hợp lệ. 

 

Nơi nhận:                                                   TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

-TANDT Vĩnh Long;                                        Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

-VKSND cùng cấp; 

-CC THADS cùng cấp; 

-Đương sự; 

-Lưu hồ sơ vụ án.                                                               

                                                                                                     

                                                                                                 Đặng Thị Ánh Bình 


